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NGÀY BAN 

HÀNH
TÊN GỌI HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ GHI CHÚ

01
Quyết 

định

29/2017/QĐ-

UBND
29/9/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt 

động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi bổ sung,  cho phù hợp với  Nghị định 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

Giao Công an tỉnh 

chủ trì tham mưu

01
Quyết 

định

06/2020/QĐ-

UBND
20/01/2020

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung, vì căn cứ ban hành là Quyết định số 

51/2008/QĐ-BCT ngày 0/12/2008 đã hết hiệu lực thi 

hành; nội dung tại khoản 1 Điều 5, khoản 4 Điều 6; khoản 

1 Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định không 

còn phù hợp với quy định tại Thông tư số 32/2019/TT-

BCT.

Giao Sở Công 

thương chủ trì tham 

mưu

02
Quyết 

định

08/2021/QĐ-

UBND 
23/3/2021

Ban hành Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành, vì theo quy định tại Nghị định số 66/2020/NĐ-

CP thì không còn "quy hoạch phát triển cụm công nghiệp", 

tuy nhiên Quy chế vẫn chứa quy định liên quan đến vấn đề 

này như điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 8. Ngoài ra, 

khoản 6 Điều 12 Quy chế viện dẫn thực hiện theo một số 

văn bản của Trung ương đã hết hiệu lực.

Giao Sở Công 

thương chủ trì tham 

mưu

01
Quyết 

định

31/2011/QĐ-

UBND
21/10/2011

Ban hành chế độ cho học sinh và cán bộ, 

giáo viên có thành tích cao trong quản lý, 

giảng dạy và học tập đối với Trường THPT 

chuyên Nguyễn Du và các trường THPT 

trên địa bàn tỉnh

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành

Giao Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì tham 

mưu xử lý

Hiện đã trình HĐND tỉnh 

đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định về chế độ 

khen thưởng học sinh, 

giáo viên và cán bộ quản 

lý đạt thành tích cao trong 

các cuộc thi cấp quốc gia, 

khu vực và quốc tế trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk để 

thay thế.

                                                                              Mẫu số 06 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh cần đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới qua rà soát năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh (01 văn bản) 


Lĩnh vực Công thương (02 văn bản) 

Tổng cộng: 53 văn bản (13 nghị quyết; 39 quyết định; 01 chỉ thị)

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (02 văn bản)

1



02
Nghị 

quyết

127/2014/NQ-

HĐND
18/7/2014

Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ 

trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa 

mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết 

quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và 

nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, vì căn cứ ban hành 

văn bản là Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-

BGDĐT đã hết hiệu lực thi hành (hết hiệu lực theo giai 

đoạn). Một số nội dung của Nghị quyết không còn phù 

hợp (điểm h khoản 2 Điều 1)… 

Giao Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì tham 

mưu xử lý

01
Quyết 

định

28/2015/QĐ-

UBND
18/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành, vì nhiều nội dung của Quyết định viện dẫn thực hiện 

theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT, tuy nhiên hiện nay 

Thông tư này đã hết hiệu lực. Ngoài ra, nội dung quyết 

định có quy định một số thủ tục hành chính không phù 

hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015

Giao Sở Giao thông 

vận tải chủ trì tham 

mưu

02
Quyết 

định

18/2021/QĐ-

UBND
21/6/2021

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành 

khai thác và bảo trì công trình đường bộ 

trên địa bàn tỉnh

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành, vì nhiều nội dung của Quyết định viện dẫn thực 

hiện theo Thông tư số 37/2018/TTBGTVT, tuy nhiên, hiện 

Thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021, dẫn đến một số nội 

dung của Quyết định không còn phù hợp, như nội dung 

tại: khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 10, 

khoản 2 Điều 11... 

Giao Sở Giao thông 

vận tải chủ trì tham 

mưu

03
Quyết 

định

26/2021/QĐ-

UBND
24/8/2021

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành 

khai thác và bảo trì đường giao thông nông 

thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành, vì  khoản 2 Điều 5 Quyết định viện dẫn thực 

hiện nội dung về việc lập quy trình quản lý, vận hành khai 

thác và bảo trì được thực hiện theo quy định tại Chương II 

Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT. Tuy nhiên, một số nội 

dung tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7, khoản 1, khoản 2 

Điều 8 Chương II Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT được 

điều chỉnh bởi Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT.

Giao Sở Giao thông 

vận tải chủ trì tham 

mưu

04
Quyết 

định

15/2022/QĐ-

UBND
25/4/2022

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải 

đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện 

vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại 

của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện 

hành, vì một số nội dung của Quyết định không còn phù 

hợp với Nghị định số 47/2022/NĐ-CP; Thông tư 

02/2021/TT-BGTVT và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT  

 (Ví dụ: Quy định yêu cầu đối với phương tiện hoạt động 

vận tải nói chung; quy định đối với xe buýt nói riêng)

Giao Sở Giao thông 

vận tải 

chủ trì tham mưu

Lĩnh vực Giao thông Vận tải  (04 văn bản) 

2



01
Nghị 

quyết

10/2020/NQ-

HĐND
09/12/2020

Về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai 

đoạn 2021 - 2025

Cần ban hành văn bản thay thế, vì một số nội dung 

không còn phù hợp với Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 

ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiểp nhỏ vừa như: 

Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết không còn phù hợp với Điều 

16 Nghị định; khoản 3 không còn phù hợp với Điều 22 

Nghị định; khoản 1 Điều 3 không còn phù hợp với Điều 

14 Nghị định... Bên cạnh đó, một số nội dung hỗ trợ theo 

Nghị định chưa đượcquy định tại Nghị quyết như: hỗ trợ 

công nghệ, thông tin; hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi từ 

hộ kinh doanh...

Giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì 

tham mưu

02
Quyết 

định

22/2021/QĐ-

UBND
29/7/2021

Ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy 

động khác thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Cần bãi bỏ, vì căn cứ ban hành là Quyết định số 

41/2016/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP. Nội dung về sử dụng nguồn vốn hợp 

pháp khác được quy định tại khoản 2 Điều 12 NĐ số 

27/2022/NĐ-CP, không giao địa phương ban hành Quy 

chế. 

Giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì 

tham mưu

01
Quyết 

định

25/2014/QĐ-

UBND
14/7/2014

Ban hành quy định quản lý về tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo 

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc thay thế, vì các căn cứ ban 

hành văn bản đều đã hết hiệu lực hoặc hết hiệu lực 1 phần, 

một số nội dung trong Quyết định không còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành (khoản 5 Điều 4 không còn 

phù hợp với Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN; khoản 4 

Điều 5 không còn phù hợp với Thông tư số 26/2019/TT-

BKHCN...

Giao Sở Khoa học 

và Công nghệ 

01
Quyết 

định

21/2017/QĐ-

UBND
18/7/2017

Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế của địa phương,  phù hợp với các 

chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nông thôn 

mới, dân tộc thiểu số và miền núi

Giao Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội chủ trì tham mưu

02
Nghị 

quyết

08/2018/NQ-

HĐND
06/12/2018

Quy định mức đóng góp; chế độ miễn, 

giảm chi phí đối với người nghiện ma túy 

cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế, vì căn cứ ban hành văn 

bản đã hết hiệu lực, nhiều nội dung của Nghi quyết không 

còn phù hợp với Thông tư số 62/2022/TT-BTC. 

Giao Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội chủ trì tham mưu

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (02 văn bản)

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (05 văn bản) 

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (01 văn bản) 

3



03
Quyết 

định

17/2019/QĐ-

UBND
30/7/2019

Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán 

bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện 

ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại 

cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ, vì Quyết định này được xây dựng trên cơ sở 

điểm đ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 124/2018/TT-BTC, 

tuy nhiên, hiện nay Thông tư này đã được thay thế bởi 

Thông tư số 62/2022/TT-BTC. Tại Thông tư mới không 

giao UBND tỉnh quy định hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản 

lý đối tượng cai nghiện.

Giao Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội chủ trì tham mưu

04
Nghị 

quyết

13/2019/NQ-

HĐND
06/12/2019

Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ 

trợ đối với người cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công 

lập, cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập 

được lựa chọn thí điểm đến hết năm 2020, 

tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

  Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp Thông tư 

số 62/2022/TT-BTC

Giao Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội chủ trì tham mưu

05
Quyết 

định

17/2021/QĐ-

UBND
07/6/2021

Ban hành Quy định hỗ trợ người có công 

với cách mạng được giai đất làm nhà ở; 

được miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh

Cần ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ vì nội dung 

không còn phù hợp quy định hiện hành, áp dụng trực tiếp 

theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ ban hành quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Giao Sở Tài chính 

chủ trì tham mưu

01
Quyết 

định

24/2019/QĐ-

UBND
18/11/2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, 

vì một số nội dung không còn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành, cụ thể: khoản 2 Điều 9 Quyết định không 

còn phù hợp với khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 10 Quyết 

định không còn phù hợp với khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 

11 không còn phù hợp với khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

05/2022/TT-BNV.

Giao Sở Nội vụ chủ 

trì tham mưu

01
Quyết 

định

22/2010/QĐ-

UBND
04/8/2010

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động 

Mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ sau khi có nghị quyết của HĐND về tổ chức 

và hoạt động mạng lưới thú y xã, phương, thị trấn, vì theo  

khoản 1 Điều 5 Nghị định 35/2016/NĐ-CP thì UBND tỉnh 

đề nghị HĐND cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân 

viên thú y xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là nhân viên 

thú y xã) theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật Thú y.

Giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì 

tham mưu

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( 05 văn bản) 

Lĩnh vực Nội vụ  (01 văn bản) 

4



02
Nghị 

quyết

158/2015/NQ-

HĐND
10/07/2015

Về việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Cần bãi bỏ, vì nhiều nội dung trong Nghị quyết đã hết giai 

đoan thực hiện. Bên cạnh đó, theo Điều 3 Nghị quyết số 

25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 không giao 

cho HĐND cấp tỉnh xây dựng Nghị quyết về khung 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025.

Giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì 

tham mưu

03
Quyết 

định

39/2015/QĐ-

UBND
30/10/2015

Về việc ban hành quy định về phân cấp 

quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các 

công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung trên địa bàn tỉnh

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành, vì một số nội dung của Quyết định không còn 

phù hợp với quy định tại Thông tư số 76/2017/TT-BTC 

ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC, cụ 

thể: Điều 5 Quyết định không còn phù hợp với khoản 1 

Điều 1 Thông tư số 76/2017/TTBTC (việc giao đơn vị 

quản lý vận hành phải được thực hiện theo thứ tự ưu tiên 

sau: 1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ; 2. Đơn vị sự nghiệp công lập; 3. Ủy ban nhân dân 

cấp xã); điểm i, điểm k khoản 2 Điều 6 Quyết định không 

phù hợp với khoản 3, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 

76/2017/TT-BTC...

Giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì 

tham mưu

04
Nghị 

quyết

03/2019/NQ-

HĐND
10/7/2019

Quy định về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện 

hành, vì nội dung và mức hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn 

mác sản phẩm (bao gồm cả tem truy xuất nguồn gốc điện 

tử) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại điểm 

c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết  thực hiện theo quy định tại 

khoản 6 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, tuy nhiên, 

hiện nay Thông tư số 08/2019/TT-BTC đã được thay thế 

bởi Thông tư số 53/2022/TT-BTC.

Giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì 

tham mưu

5



05
Quyết 

định

04/2021/QĐ-

UBND 
25/01/2021

Phân cấp cho UBND cấp huyện, Ủy ban 

nhân dân cấp xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ 

Phòng, chống thiên tai và việc quản lý, sử 

dụng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai

Cần thay thế, vì Nghị định số 94/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 83/2019/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành 

lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai dẫn đến nội 

dung của Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND không còn 

phù hợp với quy định hiện hành (Ví dụ: Mức chi, nội dung 

chi của Quỹ; mức phân bổ cho UBND cấp huyện, cấp xã; 

thẩm quyền chi Quỹ...)

Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP giao 

UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của 

Quỹ cấp tỉnh  theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ cấp 

tỉnh.

01
Quyết 

định

2604/2001/QĐ-

UB
31/8/2001

Về việc quy định tỷ lệ quy đổi đá thương 

phẩm ra đá nguyên khai

Cần  bãi bỏ, vì theo Điều 2, tỷ lệ này để làm cơ sở cho 

việc tính thuế tài nguyên, thuế VAT, thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, việc tính thuế trên không còn áp dụng 

tỷ lệ quy đổi này, vì: 1. Về tính thuế tài nguyên: Theo Điều 

5 Thông tư 152/2015/TT-BTC thì trong xác định sản 

lượng tài nguyên tính thuế không cần tỷ lệ quy đổi này (chỉ 

quy ra sản lượng của loại tài nguyên có sản lượng bán ra 

lớn nhất). 2. Về tính thuế VAT: Theo Điều 7 Thông tư 

219/2013/TT-BTC thì giá tính thuế là giá bán. 3. Về tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 4 Thông tư số 

78/2014/TT-BTC thì thu nhập tính thuế xác định trên cơ 

sở thu nhập, lỗ. Bên cạnh đó, hiện nay, Quyết định này 

không được áp dụng trên thực tế.

Giao Sở Tài chính 

chủ trì tham mưu

02
Quyết 

định

10/2012/QĐ-

UBND
24/4/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn 

lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước 

bạ trên địa bàn tỉnh

Cần ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế,  

vì một số nội dung còn hiệu lực không còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành: quy định về cấp công trình 

tại khoản 1 Điều 1 không còn phù hợp với quy định về 

phân cấp công trình tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD; 

quy định tại khoản 2 Điều 1 không còn phù hợp với điểm 

b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 13/2022/TT-BTC. 

Giao Sở Tài chính 

chủ trì tham mưu

Lĩnh vực Tài chính (07 văn bản)
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03
Quyết 

định

17/2012/QĐ-

UBND
20/6/2012

Về việc ban hành Quy chế tự cam kết kê 

khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin 

chuyển mục đích sử dụng đất không phải 

đất ở sang đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ, vì căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực. 

Theo quy định pháp luật hiện hành về thu tiền sử dụng đất 

(Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Thông tư số 76/2014/TT-

BTC) thì không còn nội dung về tự cam kết kê khai tiền sử 

dụng đất. Quyết định này hiện nay không còn được triển 

khai trên thực tế

Giao Sở Tài chính 

chủ trì tham mưu

04
Quyết 

định

31/2012/QĐ-

UBND
24/8/2012

Về việc bổ sung Điểm c khoản 1 Điều 1 

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 

24/4/2012 của UBND tỉnh về việc quy 

định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà 

và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa 

bàn tỉnh.

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đồng thời với Quyết 

định số 10/2012/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành

Giao Sở Tài chính 

chủ trì tham mưu

05
Quyết 

định

01/2016/QĐ-

UBND
06/01/2016

Ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền 

thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, 

giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp, vì 

khoản 1 Điều 3 Quyết định quy định "khu vực các xã, 

phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã: Đ ược miễn tiền 

thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự á n trong thời hạn 

được thuê đất cho tất cả các lĩnh vực xã hội hóa" là chưa 

phù hợp với khoản 1 Điều 3 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP 

"Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất 

đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công 

trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê 

đất cho cả thời gian thuê". 

Giao Sở Tài chính

chủ trì tham mưu

Sở Tài chính đã

 có báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện 

Quyết định số 

01/2016/QĐ-UBND 

06
Quyết 

định

08/2016/QĐ-

UBND
09/3/2016

Ban hành Quy định về nguồn, mức trích 

kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

Cần bãi bỏ sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy 

định về nội dung, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, vì nội dung 

còn hiệu lực không còn phù hợp với quy định tại Thông tư 

số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của  Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, 

quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, văn bản 

UBND tỉnh quy định về nội dung chi, mức chi là không 

phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Giao Sở Tài chính

chủ trì tham mưu
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07
Quyết 

định

14/2020/QĐ-

UBND
08/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 4 

của Quy định về nguồn, mức trích kinh 

phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo 

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 

09/3/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ đồng thời với Quyết định số 08/2016/QĐ-

UBND sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, vì nội 

dung không còn phù hợp với quy định tại Thông tư số 

61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của  Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết 

toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất; thẩm quyền  không phù hợp 

với Luật Ngân sách nhà nước. 

Giao Sở Tài chính

chủ trì tham mưu

01
Nghị 

quyết

54/2012/NQ-

HĐND
06/07/2012

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-

2015) của tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ, vì hiện nay Nghị quyết này không còn triển 

khai áp dụng trên thực tế

Giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ 

trì tham mưu

02
Nghị 

quyết

25/2017/NQ-

HĐND
13/07/2017

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016 - 2020) tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ, vì hiện nay Nghị quyết này không còn triển 

khai áp dụng trên thực tế

Giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ 

trì tham mưu

01 Chỉ thị
14/2011/CT-

UBND
24/10/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số 

vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ, vì hiện Chính phủ và Bộ TT&TT đã ban hành 

các Nghị định và Thông tư quy định cụ thể về việc quản lý 

tần số VTĐ như: Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ; 

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT; Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP, không giao địa phương ban hành văn bản 

QPPL về quản lý tàn số VTĐ. Bên cạnh đó, theo Luật Ban 

hành văn bản QPPL năm 2015  thì không còn văn bản 

QPPL bằng hình thức Chỉ thị..

Giao Sở Thông tin 

và Truyền thông chủ 

trì tham mưu

02
Quyết 

định

15/2014/QĐ-

UBND
04/6/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung, vì nội dung tại Điều 6 Quy chế 

không còn phù hợp, hiện nay  Nghị quyết số 33/2010/NQ-

HĐND đã được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2021/NQ-

HĐND. 

Giao Sở Thông tin 

và Truyền thông chủ 

trì tham mưu

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (02 văn bản) 

Lĩnh vực Thông tin truyền thông (04 văn bản ) 
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03
Quyết 

định

28/2018/QĐ-

UBND
16/11/2018

Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp 

thông tin trên Trang thông tin điện tử, cổng 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 

tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành, vì nội dung tại Điều 1 viện dẫn 

thực hiện theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP nay đã được 

thay thế bởi NĐ số 42/2022/NĐ-CP; Điều 6 viện dẫn thực 

hiện theo Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT, tuy nhiên hiện 

nay Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 

12/2022/TT-BTTTT; nội dung về cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến tại khoản 1 Điều 7 không phù hợp với Nghị 

định số 42/2022/NĐ-CP; nội dung tại Điều 13 Quyết định 

không phù hợp với khoản 1 Điều 6 NĐ số 42/2022/NĐ-

CP...

Giao Sở Thông tin 

và Truyền thông chủ 

trì tham mưu

04
Quyết 

định

11/2019/QĐ-

UBND
21/6/2019

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử 

dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông 

tỉnh Đắk Lắk

Cần  sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vì nhiều nội dung 

không còn phù hợp với Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Giao Sở Thông tin 

và Truyền thông chủ 

trì tham mưu

01
Quyết 

định

56/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công 

trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng 

truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế vì căn cứ ban hành đã 

hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định tại 

Thông tư số 15/2019/TT-BXD và Thông tư số 

02/2020/TT-BXD

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu

02
Quyết 

định

59/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ 

thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

03
Quyết 

định

60/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây 

xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04
Quyết 

định

61/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ 

thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

05
Quyết 

định

62/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

06
Quyết 

định

63/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy 

trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa 

hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, vì khi các định mức 

thay đổi dẫn đến nội dung không còn phù hợp

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu

Cần ban hành văn bản thay thế, vì  Nghị định số 

32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng đã hết hiệu lực được thay thế bởi 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP;  Thông tư số 26/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương 

trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Thông tư 

17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019.  Nội dung 

không còn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Lĩnh vực Xây dựng (14 văn bản)

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu
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07
Quyết 

định

64/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận 

hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

08
Quyết 

định

65/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công 

ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09
Nghị 

quyết

13/2016/NQ-

HĐND
14/12/2016

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk 

Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030

Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với Quyết 

định số 2161/QĐTTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu

10
Quyết 

định

07/2017/QĐ-

UBND
27/02/2017

Ban hành Quy định về giá xây dựng mới 

nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với quy 

định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Thông tư số 

11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu

Đã đề nghị xây dựng 

văn bản thay thế

11
Quyết 

định

13/2017/QĐ-

UBND
16/3/2017

Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, 

vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với quy 

định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Thông tư số 

11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu

Đã đề nghị xây dựng 

văn bản thay thế

12
Quyết 

định

12/2018/QĐ-

UBND
20/6/2018

Ban hành Quy định đấu nối và hỗ trợ đấu 

nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu

Đã đề nghị xây dựng 

văn bản thay thế

13
Quyết 

định

02/2019/QĐ-

UBND
24/01/2019

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây 

dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp 

thông tin, dữ liệu về nhà ở và bất động sản 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế, vì căn cứ ban hành là 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của 

Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống 

thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đã được thay 

thế bằng Nghị định số 44/2022/NĐ-CP, các đối tượng phối 

hợp cung cấp thông tin, các biểu mẫu và thời gian báo cáo 

đã được thay đổi. 

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu

Đã đề nghị xây dựng 

văn bản thay thế

14
Nghị 

quyết

09/2020/NQ-

HĐND
09/12/2020

Kéo dài thời gian thực hiện

 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh về Chương 

trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 và 

bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư 

phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

Cần ban hành văn bản thay thế đồng thời với Nghị 

quyết số 13/2016/NQ-HĐND cho phù hợp với Quyết định 

số 2161/QĐTTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Chiến lược phát triểnnhà ở quốc gia giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, vì khi các định mức 

thay đổi dẫn đến nội dung không còn phù hợp

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu
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01
Nghị 

quyết 

40/2006/NQ-

HĐND
11/10/2006

Quy định một số chế độ chính sách đối với 

công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình

Giao Sở Y tế chủ trì 

tham mưu

02
Nghị 

quyết

11/2009/NQ-

HĐND
10/7/2009

Về việc điều chỉnh một số chế độ, chính 

sách đối với công tác Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Giao Sở Y tế chủ trì 

tham mưu

03
Nghị 

quyết 

105/2013/NQ-

HĐND 
20/12/2013

Về cộng tác viên kiêm nhiệm bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em tại thôn, buôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cùng với Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND 

và Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND

Giao Sở Y tế chủ trì 

tham mưu

UBND tỉnh đã có văn 

bản giao Sở Y tế chủ 

trì

Lĩnh vực Y tế (03 văn bản)

Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế

Đã đề nghị xây dựng 

văn bản thay thế

(năm 2022 Sở Y tế có 

Công văn xin hoãn)

11


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-13T16:26:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 77/QĐ-UBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân




